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	CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng
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	Ngành động vật có xương sống
	- Nhận biết được đặc điểm hệ tuần hoàn của Thằn lằn.
-Trình bày đặc điểm chung của lớp thú.
( Câu1, 3)
	Lựa chọn được các đại diện phù hợp của các bộ thú

- Hiểu được các đặc điểm cấu tạo của các bộ thú.

- Hiểu được đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống
- Hiểu được đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống.
( Câu  2, 3,4, 6)
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1,0
0,5

5%
	1,0

1,5
15%
	4,0
2,0
20%
	
	
	
	
	
	6,0

4,0 
40%

	Tiến hóa của động vật


	
	
	Hệ thống hóa được sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật.
( Câu 1)
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1,0

2,0
20%
	
	
	1,0 
2,0
20%

	Động vật và đời sống con người


	- Nhận biết đặc điểm thích nghi với môi trường sống của động vật.
(Câu 5)
	- Chỉ ra được nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học
- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
( Câu 2)
	
	- Giải thích được việc sử dụng thiên địch trong đời sống.
( Câu 4)
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1,0
0,5

5%
	
	
	1,0
2,5

25%
	
	
	
	1,0
1,0
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40%

	Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	3,0

2,5

25%
	5,0

4,5

45%
	1,0 
2,0

20%
	1,0

1,0

10%
	10
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100%
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MÔN: SINH HỌC 7

(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy lựa chọn câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Hệ tuần hoàn của thằn lằn có:
	A. tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
	    C. tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

	     B. tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt.
	    D. tim 4 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.


Câu 2. Con non rất yếu được nuôi trong túi da của thú mẹ là đặc điểm của:

	A. bộ thú túi.                                            
	B. bộ đẻ trứng.                                         

	    B. bộ ăn sâu bọ.
	    D. bộ dơi.


Câu 3. Nhóm động vật thuộc bộ gặm nhấm:
	      A. chuột đồng, thỏ, sóc.                           
	    C. nhím, chuột đồng, sóc.               

	B. chuột chù, chuột trũi, chuột đồng.
	    D. chuột nhà, thỏ, chuột chù.


Câu 4. Hệ hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay:
	     A. hô hấp bằng mang.                         
	C. hô hấp bằng da và phổi.                  

	    B. hô hấp bằng phổi có hệ ống khí dày đặc.     
	D. hô hấp bằng hệ ống khí.


Câu 5. Đặc điểm cấu tạo của động vật đới lạnh thích nghi với môi trường sống:
	    A. bộ lông dày, màu đậm, lớp mỡ dưới da dày.

	    B. chân cao, móng rộng, đệm thịt dày.
    C. chân cao, có bướu mỡ, lông màu cát.
    D. lông màu trắng (mùa đông), bộ lông dày, lớp mỡ dưới da dày.


Câu 6. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ: lông xúc giác, tai cử động, mũi thính điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm. Thỏ có..(1)..., ....(2)... nhạy bén để thăm dò thức ăn và môi trường.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Sự chuyên hóa và phân hóa của các hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa tổ chức cơ thể của động vật diễn ra như thế nào?

Câu 2. (2,5 điểm) 
Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học? Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?

Câu 3. (1,5 điểm) 
Trình bày đặc điểm chung của lớp thú?

Câu 4. (1,0 điểm) 
Tại sao người ta lại thả cá đuôi cờ vào các bể đựng nước?
========= Hết =========
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	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

	Từ câu 1
-> câu 6
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

C

B

D

1. mũi thính
2.

lông xúc giác
Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25


	3,0 

	II.Tự luận:( 7,0 điểm)

	Câu 1
(2,0đ)
	Sự chuyên hóa của các hệ cơ quan:
- Hệ hô hấp: Chưa phân hóa ( hô hấp hoàn toàn qua da ( hô hấp bằng mang ( hô hấp bằng da và phổi ( hô hấp hoàn toàn bằng phổi

- Hệ tuần hoàn: Tim chưa phân hóa ( tim chưa có ngăn ( tim 2 ngăn ( tim 3 ngăn ( tim 3 ngăn tâm thất có vách hụt (tim 4 ngăn.

- Hệ thần kinh: Chưa phân hóa ( thần kinh mạng lưới ( thần kinh chuỗi hạch ( thần kinh hình ống (có não, tủy sống).

- Hệ sinh dục: Chưa phân hóa ( tuyến sinh dục chưa có ống dẫn ( tuyến sinh dục có ống dẫn.
	0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

	Câu 2
(2,5đ)
	* Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học:
- Nạn phá rừng, khai thác gỗ và các lâm sản khác, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị làm mất môi trường sống của động vật.

- Săn bắt, buôn bán động vật hoang dã; sử dụng tràn lan truốc trừ sâu; chất thải của các nhà máy, khai thác dầu khí, giao thông  trên biển.

* Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

- Cấm đốt phá, khai thác rừng bừa bãi.

- Cấm săn bắt, buôn bán động vật hoang dã.

- Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia

-Nhân giống, lai tạo, gây nuôi các động vật có giá trị kinh tế.
	0,5 
0,5 

0,25 
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

	Câu 3
(1,5đ)
	Đặc điểm chung của lớp thú
Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:
- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể.

- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm.

- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não.

- Thú là động vật hằng nhiệt.
	0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

	Câu 4
(1,0đ)
	Vì cá đuôi cờ là thiên địch của bọ gậy nên người ta dùng cá đuôi cờ (thiên địch) để tiêu diệt bọ gậy ( sinh vật gây hại) nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi.
	1,0 


	Tổng
	
	10 


